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	ĐỀ CHÍNH THỨC


Câu 1 (1 điểm): Viết công thức tính từ thông qua mạch kín gồm N vòng dây? Nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức?
Câu 2(1 điểm): Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần?
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Câu 3(2 điểm):Một mạch kín hình vuông có cạnh 40cm. Véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng mạch kín 1 góc α = 300 như hình vẽ và có độ lớn 30.10-4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,02s.

      a) Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch trong thời gian từ trường thay đổi?
      b) Cho điện trở của mạch là 5Ω. Tính độ lớn và xác định chiều dòng điện cảm ứng trong mạch?

Câu 4(2 điểm): Chiếu chùm tia sáng hẹp từ không khí qua mặt phẳng phân cách giữa không khí và thủy tinh với góc tới 600, chiết suất của thủy tinh là 1,5. 

     a) Khảo sát đường đi của chùm tia sáng?
     b) Tính góc tạo bởi tia phản xạ và tia khúc xạ?
Câu 5(3 điểm): Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật AB cao 5cm đặt trước thấu kính và vuông góc với trục chính thấu kính, A nằm trên trục chính.
      a) Vật AB đặt cách thấu kính 1 đoạn 15cm. Tìm vị trí, tính chất, độ cao ảnh và vẽ ảnh?
      b) Vật AB qua thấu kính cho ảnh A’B’ ngược chiều và cao bằng 
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 vật. Tìm vị trí vật và vị trí ảnh?
Câu 6(1 điểm): Vật AB đặt trước thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm tạo ảnh A’B’. Vật AB di chuyển dọc theo trục chính của thấu kính. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa vật và ảnh thật của nó?
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	Câu 1

(1,0d)
	Từ thông qua mạch kín gồm N vòng dây: 
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Trong đó: N: số vòng dây

                 B: Cảm ứng từ qua mạch kín (T)
                 S: Diện tích của mạch kín (m2)
                 α: góc tạo bởi véc tơ cảm ứng từ 
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 và véc tơ pháp tuyến dương 
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	Câu 2

(1,0d)
	Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ chùm tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách của 2 môi trường trong suốt

Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần: n2<n1 
[image: image36.wmf]B

ur

[image: image37.wmf]n

r

[image: image38.wmf]c

B

uur

                                                            i ≥ igh
	0,5
0,5

	Câu 3

 (2d)
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 S = 0,4.0,4 = 0,16 m2
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	b) 
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Từ thông giảm => từ trường cảm ứng 
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 cùng chiều với từ trường ban đầu 
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, chiều của ic gây ra từ trường cảm ứng 
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được xác định bằng quy tắc nắm bàn tay phải như hình vẽ 
Hình vẽ: 
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	Câu 4:
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i = i’ = 600
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	Hình vẽ
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	b) S’IR = 1800 –i’ – r = 1800 – 600 -  
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	Câu 5:
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d’< 0 => ảnh ảo
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 > 0  => ảnh và vật cùng chiều
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	Vậy ảnh là ảnh ảo cùng chiều với vật và cao 40cm
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	Hình vẽ: 
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	b(1,5đ)
	A'B' = 
[image: image22.wmf]1

2

AB  
[image: image23.wmf]''1

2

AB

AB

Þ=

 
[image: image24.wmf]11

22

kk

Û=Û=±


	0,25

	
	Ảnh ngược chiều với vật nên  k<0 => k = - 
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	Câu 6
(1đ)
	Ảnh thật => L = d + d’ => d’ = L – d 
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	Để phương trình (*) có nghiệm : 
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